
Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

1 Hoàng Thúy Vinh x 035179002033 11/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

2 Đỗ Thị Thanh Nga x 025659211 30/06/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

3 Đỗ Thị Cẩm Thúy x 023631924 13/04/1998
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

4 Văn Vân Anh x 025495381 29/06/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

5 Phan Thị Tú Uyên x 025285253 02/04/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

6 Lê  Thị Quỳnh Đan x 221248660 10/08/2009
Công an tỉnh Phú 

Yên

7 Trần Ngọc Khôi x 025317753 11/09/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

8 Phạm Thị Ngọc Nữ x 025099533 17/02/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

9 Huỳnh Thị Bạch Tuyến x 300729862 08/07/1988
Công an tỉnh Long 

An

10 Đặng Nguyễn Thùy Trinh x 023852438 18/12/2002
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
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Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

11 Nguyễn Thị Phượng Hà x 320862542 15/12/2005
Công an tỉnh Bến 

Tre

12 Dương Hồng Điệp x 022958310 06/10/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

13 Nguyễn Văn Công x 024411318 13/03/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

14 Bùi Thị Thanh Ngân x 024316550 21/10/2004
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

15 Trần Thị Tuyết Mai x 024754308 22/05/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

16 Nguyễn Chí Dũng x 301541583 26/08/2010
Công an tỉnh Long 

An

17 Trần Ngọc Khoa x 025872006 04/01/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Nguyễn Ngọc Tú x 025947811 14/11/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Huỳnh Thị Trúc Mai x 025547113 08/12/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Lê Thị Hoàng Huyên x 022221385 09/11/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

21 Huỳnh Thị Thanh Tuyền x 079189006343 24/01/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 



Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

22 Huỳnh Văn Kiệt x 352365458 27/06/2012
Công an tỉnh An 

Giang

23 Lê Thị Thanh Thúy x 215404633 29/02/2012
Công an tỉnh Bình 

Định

24 Triệu Hồng Nga x 334444882 23/03/2015
Công an tỉnh Trà 

Vinh

25 Ngô Công Tuấn Anh x 025470773 27/07/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

26 Nguyễn Thái Minh Hiệp x 025100753 25/02/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

27 Hà Lâm Khởi x 341372430 02/08/2007
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

28 PhạM Văn Phương x 341677716 29/06/2009
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

29 Vũ Ngọc Mai Khanh x 024552665 22/01/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

30 Phạm Thị Bích Yên x 264415529 03/09/2009
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

31 Nguyễn Quốc Thạnh x 331589962 21/04/2005
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

32 Kiều Đức Hoàng x 022783823 04/11/2003
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

33 Văn Công Hậu x 290796620 26/04/2001
Công an tỉnh Tây 

Ninh

34 Nguyễn Ngọc Giàu x 023170230 26/10/1993
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

35 Mai Văn Long x 024122110 06/06/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

36 Lê Hữu Trường x 024868999 07/01/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

37 Nguyễn Đức Thanh Tú x 079092003389 14/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

38 Lý Văn Thành x 022140198 22/02/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

39 Nguyễn Thanh Cần x 331589964 21/04/2005
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

40 Lê Chung Ngọc Quốc x 025331412 08/07/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

41 Trương Phát Tài x 025222800 20/11/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

42 Phạm Trần Mai Vân x 025491544 19/05/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

43 Nguyễn Hoàng Minh x 022286594 30/05/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

44 Lê Tấn Kiệt x 022651949 26/07/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

45 La Kim Phước x 025573717 01/06/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

46 Phạm Thị Như Ý x 363776037 05/08/2010
Công an tỉnh Hậu 

Giang

47 Lê Văn Hải x 079085001776 21/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

48 Nguyễn Văn Ánh x 023200761 28/04/1994
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

49 Nguyễn Đức Thạnh x 021957999 04/12/1997
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

50 Bạch Ái Huyền x 022476712 22/02/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

51 Lê Thị Thu Phương x 023160727 31/03/1994
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

52 Nguyễn Thị Tuyết Vân x 022457118 07/07/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

53 Đặng Minh Thái x 300494415 02/10/2001
Công an tỉnh Long 

An

54 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc x 025132600 20/08/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

55 Nguyễn Thị Tâm x 024511796 16/06/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

56 Trần Thị Hoa x 022594743 24/04/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

57 Trần Thị Mỹ Dung x 023808812 25/08/2000
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

58 Nguyễn Thị Kim Oanh x 021585098 13/02/2003
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

59 Lê Ngọc Trình x 022254859 11/08/2003
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

60 Phạm Mộng Tuyết x 022763418 04/08/1999
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

61 Nguyễn Phi Hậu x 079078004676 29/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

62 Trần Đức Thương x 212716706 21/01/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

63 Mai Kim Ngân x 024612008 16/11/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

64 Bùi Thị Yến Ly x 241262614 18/01/2008
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

65 Lưu Khắc Nam x 021940779 17/02/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

66 Lê Nhựt Thịnh x 022586106 21/07/2003
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

67 Trương Thị Xuân Nghiêm x 079167003437 08/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

68 Hồ Tất Minh Quyên x 024548367 25/04/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

69 Nguyễn Hoàng Kim x 341921674 07/07/2014
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

70 Vũ Hoàng Luân x 024104814 23/07/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

71 Nguyễn Thanh Phong x 301466712 10/04/2015
Công an tỉnh Long 

An

72 Nguyễn Thị Yến Nga x 024392408 01/04/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

73 Nguyễn Đình Tùng x 079092005979 07/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

74 Nguyễn Thị Diễm Hiền x 221286850 26/05/2008
Công an tỉnh Phú 

Yên

75 Trương Mỹ Thanh x 024988442 15/07/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

76 Trần Quốc Tâm x 301182907 25/08/2004
Công an tỉnh Long 

An



Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

77 Nguyễn Sơn Cảnh x 025150829 25/07/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

78 Trần Duy Anh Tuấn x 024512981 12/06/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

79 Huỳnh Bá Thành x 362385624 22/06/2011
Công an thành 

phố Cần Thơ

80 Võ Minh Hiển x 321437579 11/02/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre

81 Nguyễn Anh Kiệt x 024994639 14/08/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

82 Ngô Thanh Bình x 022912383 01/02/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

83 Nguyễn Anh Thương x 024968517 29/06/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

84 Mai Mỹ Hạnh x 022310795 10/05/2005
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

85 Đỗ Thị Thanh Nga x 023037625 01/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

86 Nguyễn Văn Hưởng x 181546325 17/11/2014
Công an tỉnh 

Nghệ An

87 Hoàng Thị Bằng x 025175586 01/11/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Họ và tên Nam Nữ CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp

Ký tên nộp bài 

88 Đỗ Thị Thanh Thảo x 022715389 01/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

89 Nguyễn Thị Mỹ Thanh x C4090321 20/10/2017

Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh
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